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LỜI NÓI ĐẦU

Đất là m ột tà i nguyên vô  giá mà tự nhiên đã ban tăng cho con người để  s inh tổn và phát triển. 
Trẽn quan đ iểm  sinh thá i và môi trường, đất là một nguón tài nguyên tá i tạo , m ột vật thể  sống 
động, m ột “vật m ang" của các hệ sinh thái tồn tại trên Trái Đất. Do đó, con người tác động vào đất 
cũng chính là tác động vào tấ t cả các hệ sinh thái mà đất đang "m ang" trèn m inh nó. Đ ất là tư liệu 
sản xuất, là đối tượng lao động, là vật m ang được đặc thù bời tinh chất độc đ áo  mà không vặ t thể 
tự nhiên nào có được -  đó là độ phi nhiêu. Chính nhờ tính chất độc đáo này m à các hệ sinh thá đã 
và đang tổn  tại, phát triển, kết trá i và xét cho cùng, cuộc sống của loài người cũng  phụ thuộc vào 
tinh chất “độc dáo" này của đất.

Đất cùng với con người đã đổng hành qua các nền văn m inh nông nghiệp khác nhau, tử  nền 
nông nghiệp sơ khai vào  buổi bình minh của loài người đến nền nông nghiệp được áp dụng các 
tiến bộ về khoa học và công nghệ cao như hiện nay.

Một thực tế  h iển nhiên là con người được sinh ra trên mật đất, sống và lớn lẽn nhờ vào đất, khi 
chết lại trở về với đất. Thế  nhưng không ít người lại thờ ơ với đất, không h iểu đ ấ t quý g iá  như  thế  
nào và vì sao  chúng  ta phải bảo vệ  tài nguyên đất. Do đó nhiều vùng đất đai rộng  lởn ỏ  trung du và 
m iến núi đã bị xó i m òn, rửa trô i m ất khả nâng sản xuất. Nhiều vùng đất m àu mỡ ở đồng bằng, ven 
đỏ thị, gần khu công ngh iệp, làng nghề đã và đang bj ô nhiễm bởi phân bón hoá học, hoá chất bảo 
vệ thực vậ t và các  chất thài nguy hại.

Bởi vậy, vấn đề đạt ra cho chúng ta là phải xem xét lại mối quan hệ của mình vói tà i nguyên đất, 
trên cơ sỏ  đó có những giải pháp diều chỉnh các tác động đến đất trên quan điểm  phát triển bền vững 
có cân nhắc tất cả các khía cạnh kinh tế, xã hội và MT.

Cuốn g iáo  trinh  " ô  n h iễ m  m ô i trư ờ ng  đ ấ t và  các  b iệ n  p há p  xử  lý "  do G S . TS. Lê Văn Khoa 
làm chủ biên nhằm  cung cấp cho  giảng viên, sinh viên cảc trường đại học, cao  đẳng và bạn đọc 
m ột cách hệ thống những kiến thức cơ bản, cặp nhật về sinh thá i -  môi trường đất và các vấn để 
về  ô nhiễm  môi trường đất trong bối cảnh của biến đổi khí hậu toàn cầu và tiến  trình đẩy m ạnh 
công  nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Khi đề cập đến các vấn đề m ôi trường, thường đề cập tới 
3 mức độ: ô nhiễm , suy thoá i và sự cổ. NỘI dung chinh cùa cuốn sảch này chủ yểu để cặp  đến càc 
loại h inh ô nhiễm , những nguyên nhân và hậu quà, các vấn đề về  suy thoái m ôi trường đất chủ yếu 
là liệ t kê. không đi sâu phân tích. Đ ặc biệt cuốn sách giới th iệu m ột cách có hệ thống những công 
nghệ  truyền  thống  và  h iện đại trong xử lý và cải tạo đất bị ỏ nhiễm . Đ ổng  thời nhẩn m ạnh đến 
công  nghệ xử lý đất ô  nh iễm  bằng các tác nhân sinh học -  m ột v iễn  cảnh của tương la i do ch i phí 
thấp , thân th iện  với m ô i trường và đang nhặn đươc sự quan tâm  lớn của nh iều  nhà khoa  học trên 
thê' giới.

Cuốn sách chắc chắn còn những sai sót, các tác già rấ t m ong nhận được những ỷ kiến đóng 
góp quý báu của các bạn đọc. Mọi ý k iến đóng  góp xin  gửi về  C ông  ty  S ách  Đ ạ i h ọ c  -  Dạy 
nghé , N hà xu ấ t bản G iáo  dục  V iệ t N am , 25 Hàn Thuyên, Hà Nội.

C Á C  T Á C  G IẢ
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BĐ K II lỉiến đổi khí hậu
BVTV Bào vệ thực vật
CĐHH Chất độc hoá học
CPSH Chế phẩm sinh học
CTNH Chất thải nguy hại
CTYT Chất thài y tế
ĐDSH Đa dạng sinh học
ĐBSH Đổng bàng sông Hổng
ĐBSCL Đổng bằng sông cứu Long
ĐGRR Đánh giá rủi ro
ĐGRRHC Đánh giá rùi ro hổi cố
ĐGRRDB Đánh giá rủi ro dự báo
ĐGRRMTĐ Đánh giá rủi ro M T đất
ĐGRRSB Đánh giá rủi ro sơ bộ
ĐGRRCT Đánh giá rủi ro chi tiết
ECE ủy ban kinh tế Châu Àu
EDTA Tri lon B
FAO Tổ chức Nông Lương Thế giới
HCBVTV Hoá chất bào vệ thực vật
HST Hệ sinh thái
HSTNN Hệ sinh thái nông nghiệp
H M H Hoang mạc hoá
HOC Các hoá chất hữu cơ kỵ nước
IPM Quản lý sâu hại tổng hợp
1ARC Cơ quan nghiên cứu ung thư Quổc tế
IRTAP Công ước về nhiễm bần không khí xuyên biên
K LN Kim  loại nặng
M T M ôi trường
N LKH Nông lâm kết hợp
NOC Chất hữu cơ trung tính tron» đất
POP Chất hữu cơ bển vững gây ỏ nhiẽm
RAT Rau an toàn
RRMT Rùi ro môi trường
SMH Sa mạc hoá
TCCP Tiêu chuẩn cho phép
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
UNEP Chương trình mõi trường cùa I.iẽn I lợp Quốc
VK Vi khuẩn
vsv V i sinh vật
VSAT1P Vệ sinh an loàn ihực phiỉm
v o c Cliấl hữu cư hay hơi
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C hư ơng 1

ĐẤT VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT

I- KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT
Cho tới nay đã có nhiều định nghĩa về đất, nhưng định nghĩa của Docutraev (1879), một 

nhà thổ nhưỡng học người Nga dược thừa nhận rộng rãi nhất. Theo tác giả thì "Đất là vật thể tự 
nhiên được hình thành qua một thời gian dài do kết quả tác động tổng hợp cùa 5 yếu tố: đá mẹ, 
sinh vật, khí hậu, địa hình và thời gian". Đây là định nghĩa đầu tiên và cũng là định nghĩa phản 
ánh xác thực nguồn gốc hình thành đất. Các loại đá và khoáng cấu tạo nên vỏ Trái Đất dưới tác 
dộng của khí hậu, sinh vật, địa hình, trải qua một thời gian nhất định đần đần bị vụn nát và 
cùng với xác hữu cơ sinh ra đất. Sau này nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cần bổ sung thêm một 
yếu tố  dặc biệt quan trọng đó là con nguời. Chính con người kh i tác động vào đất đã làm thay 
đổi nhiểu tính chất đất- và nhiều khi đã tạo ra một loại đất mới chưa từng có trong tự nhiên (ví 
dụ như đất trổng lúa nước,...). Nếu biểu th ị định nghĩa này dưới dạng một công thức toán học 
thì ta có thể coi đất như là một hàm số theo thời gian của nhiểu biến số, mà m ỗi biến số là một 
yếu tố hình thành đất:

Người ta khẳng định đất là hệ thống hở mà trong đó có các quá trình tiếp nhận dòng đi vào 
và đi ra hoạt động (hình 1.1). Các hoạt động thêm vào đất, mất khỏi đất, chuyển dịch v ị trí 
trong đất và hoạt động chuyển hoá ưong đất xảy ra liên tục.

Đ  = f(Đh, Đa, Sv, Kh, Nc, Ng)t
Trong đó: Đ: đất Đa: đá mẹ 

Kh: khí hậu
Nc: nước trong đất và nước ngầm 
Ng: hoạt động của con người

Sv: sinh vật 
Đh: địa hình 
t: thời gian

- 0 2. C02 từ khí quyển

THÊM VÀO  ĐẤT (1)
- Nước mưa, tuyết

- N. Cl. s từ khí quyển theo
- Vật chất trẩm tích
- Năng lương từ Mặt I ròi

- Bay hơi nước, bay hơi sinh học
- N do phản nitrat hoá
- c  và C02 òo oxy hoả chát hữli cơ
- Mất vật chất do xói mòn

MẤT KHỎI ĐẤT (2)

CHUYỂN DỊCH TRONG ĐẤT (3)
- Chất hữu cơ, sét, sét quioxit
- Tuẩn hoàn sinh học các nguyên tố 

dinh dưỡng
- Di chuyển muối tan
- Di chuyển do động vật đất

/ / /  CHUYỂN HOẤ TRONG ĐẤT (4)
■ Mùn hoá' phong hoá khoáng 
- Tạo cấu trúc, kết von, kết tủa

^  /  - Chuyển hoá khoáng
■ Tạo thành sét

H ỉnh 1.1. Các quá trình  tro n g  đất
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Sự tạo thành đất từ đá xáy ra dưới tác dụng cùa hai quá trình diễn ra ớ bố mặt Trái fXVt: ,\//' 
phong lioá dá và tạo thành đất. Các quá trình tạo ihành đất lù tồniỉ hợp nhữn» thay đổi lioá 
học. lý học. sinh học làm cho các nguyên tố dinh dưỡng trong khoáng, đá chuyển thành dạng 
hoà tan. dể tiêu đối với sinh vật.

II- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐÂT

1. Quá trình hình thành đất

1.1. K há i n iệm

Sự phát sinh và phát triển cùa dất cũng giống như bất cứ vặt thế tự nhiên nào. muốn phát sinh 
và phái triển phải trải qua quá trình đấu tranh thống nhất giữa các mặt dối lập cùa bán thân mình.

Các mâu thuẫn này được thê hiện về mặt sinh học, hoá học, lý học, lý  -  hoá học. nhưng 
chúng tác động tương hỗ lẫn nhau, có thể nêu ra:

-  Sự tổng hợp chất hữu cơ và phân giải chúng.
-  Sự tập trung tích luỹ chất hữu cơ, vô cơ và sự rứa trôi chúng.
-  Sự phân huỷ, sự tổng hợp khoáng chất và hợp chất hoá học mới (khoáng thứ sinh).
-  Sự xâm nhập của nước vào đất và sự mất nước từ đất.
-  Sự hấp thụ năng lượng Mạt Trời cùa đất làm cho đất nóng lên và sự mất năng lượng lừ đất 

làm cho đất lạnh đi.
-  Trước khi sự sống xuất hiện, 

trên Trái Đất chỉ có mội vòng tuẩn 
hoàn: Nước bổ'c hơi từ ao hổ, biển 
cả tạo mây mưa trên phần lục địa.
Nước mưa hoà tan các chất trong 
đá, trên lục địa và mang chúng 
cùng với dòng chảy vào các chỗ 
trùng và đại dương. Trải qua hàng 
triệu triệu năm, các chỗ trũng, đại 
dương lại trờ thành lục địa. Vòng 
tuần hoàn này xảy ra ở phạm vi 
rộng, thời gian dài và được gọi là 
vòng "đại tuần hoàn địa chất". Bàn 
chất cùa vòng đại tuần hoàn địa 
chát là quá trình phong hoá đá đế 
tạo thành mẫu chất.

-  Từ khi sự sống xuất hiện 
trên Trái Đất thì quá trình phone 
hoá đá xảy ra đổng thời với một 
vòng tuần hoàn khác. Vòng luân 
hoàn này xáy ra ở quv mô hẹp, với 
thời gian ngắn, được gọi là vòng 
"tiểu tuần hoàn sinh học". Mối 
quan hệ giữa 2  vòng tuần hoàn này 
được minh hoạ ở hình l .2 .

Dòng đến bức 
xạ sóng ngắn

Dòng đến bức 
xạ sóng dài

Năng lương đia chát ^» • » : G iới han vòng tuân
. Chuyển vện nước ị- ------- -Ị hoán đia chất
. Dong nâng lưang n  G l í l h a n
. Dòng vảl chất I ^ J  tuấn hoàn smh

Hình 1.2. Quan hệ giữa vò ng  đại tu ấ n  hoàn đ ịa  c h ấ t V í

u À n n  t i ô i i  t n â n  h n à n  c i n h  h n r
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